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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

  GIOLITTI & CANTONI BROTH WITH TWEEN 80 (BASE)  
 

TĂNG SINH VÀ ĐỊNH LƯỢNG COAGULASE DƯƠNG TÍNH STAPHYLOCOCCI 

 

 

1 MỤC ĐÍCH 

 

Giolitti và Cantoni Broth với Tween 80 là một môi trường tăng sinh chọn lọc để phát hiện và định lượng (đặc biệt là ở số 

lượng thấp) staphylococci dương tính coagulase trong thực phẩm. Môi trường được sử dụng trong phương pháp MPN 

Thành phần điển hình đáp ứng tiêu chuẩn NF EN ISO 6888-3. 

 

2 LỊCH SỬ 

 
Mossel, Harrewijn và Elzebrock đề nghị dùng môi trường được xây dựng bởi Giolitti và Cantoni vào năm 1966 để phát 

hiện Staphylococcus aureus trong sữa bột và sữa công thức của em bé. Công thức hiện nay có bổ sung Tween 80 đã được 

đề nghị bởi Chopin và cộng sự (năm 1985) để tăng hiệu suất môi trường. 

 

3 NGUYÊN TẮC 

 
Pyruvate, glycine và đặc biệt là mannitol có lợi cho sự phát triển của staphylococci. 

Vi khuẩn Gram âm bị ức chế bởi lithium chloride  

Các chủng Gram dương bị ức chế bởi tác dụng của potassium tellurite. 

Môi trường yếm khí ngăn cản sự tăng trưởng của vi khuẩn. 

Tween 80 hoạt động như một yếu tố phân tán. 

Sự phát triển của staphylococci được thể hiện qua sự xuất hiện màu đen do khử tellurite thành tellurium kim loại. 

 

4 THÀNH PHẦN 

 

Có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu 

Đối với 1 lít môi trường (không chứa potassium tellurite): 

- Tryptone .....................................................................................................10,0 g 

- Meat extract..................................................................................................5,0 g 

- Yeast extract ................................................................................................5,0 g 

- Glycine .........................................................................................................1,2 g 

- Mannitol......................................................................................................20,0 g 

- Sodium pyruvate ..........................................................................................3,0 g 

- Sodium chloride ...........................................................................................5,0 g 

- Lithium chloride ............................................................................................5,0 g 

- Tween 80......................................................................................................1,0 g 

- Potassium tellurite (*) ...................................................................................0,1 g  
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(*): Potassium tellurite không được đưa vào thành phần cơ bản của môi trường và phải được thêm vào ngay 

trước khi cấy. 

pH môi trường hoàn chỉnh ở 25 ° C: 6,9 ± 0,2 

 

5 CHUẨN BỊ 

 

Chuẩn bị dung dịch Potassium tellurite  

• Lấy chính xác 1 g potassium tellurite cho vào 100 mL nước cất hoặc nước khử ion 

• Lắc đều cho đến khi tan hết. 

• Lọc qua màng 0,22 μm và để dung dịch trong lọ vô trùng 

Chuẩn bị môi trường với nồng độ đơn: 

• Hòa tan 55,2 g môi trường bột khô (BK159) trong 1 lit nước cất vô trùng hoặc nước khử ion. 

• Đun từ từ cho đến khi sôi, khuấy cho đến khi môi trường tan hoàn toàn. 

• Phân phối 10 ml vào mỗi ống nghiệm 16x160 mm 

• Tiệt trùng bằng nồi hấp ở 121 °C trong 15 phút. 

• Để nguội ở nhiệt độ phòng 

Chuẩn bị môi trường với nồng độ đôi: 

• Đối với nồng độ đôi, hòa tan 110,4 g môi trường bột khô (BK159) trong 1 lit nước cất vô trùng hoặc 

nước  khử ion. 

• Đun từ từ cho đến khi sôi, khuấy cho đến khi môi trường tan hoàn toàn. 

• Phân phối 10 ml vào mỗi ống nghiệm 20x200 mm 

• Tiệt trùng bằng nồi hấp ở 121 °C trong 15 phút. 

• Để nguội ở nhiệt độ phòng 

Sử dụng môi trường chuẩn bị sẵn ready-to-melt: 

• Nếu môi trường được chuẩn bị trước hoặc khi sử dụng môi trường ready-to-melt (BM110 hoặc BM111) 

loại bỏ khí cho môi trường cơ bản (nồng độ đơn hoặc đôi) bằng cách làm nóng trong 15 phút ở 95-

100°C ngay trước khi sử dụng.  

• Để nguội ở nhiệt độ phòng 

Chuẩn bị lớp phủ agar 

• Hòa tan 15 đến 20g agar (A1010 hoặc A1012) trong 1 lít nước cất hoặc khử ion. 

• Đun từ từ đến sôi, khuấy liên tục cho đến khi tan hết. 

• Phân phối vào ống hoặc lọ. 

• Hấp tiệt trùng 15 phút ở 121 °C 

• Duy trì trạng thái lỏng ở 44-47 °C 

 

6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

Môi trường nồng độ đôi 

• Thêm vào mỗi ống 0,2 ml dung dịch potassium tellurite 1% tiệt trùng. 

• Chuyển 10 ml mẫu cấy vào mỗi ống nồng độ đôi. 

 

Môi trường nồng độ đơn 

• Thêm vào mỗi ống 0,1 ml dung dịch potassium tellurite 1% tiệt trùng. 

• Chuyển 1 ml mẫu cấy và các nồng độ pha loãng tiếp theo vào mỗi ống nồng độ đơn. 

• Trộn đều, tránh bọt khí. 

• Đổ một lớp thạch vô trùng lỏng (44-47 °C) vào ống ngiệm. 

• Để nguội và ủ 24 giờ ở 37 °C. 

• Nếu ống không có màu đen hoặc kết tủa sau 24 giờ, kéo dài thời gian ủ thêm 24 giờ nữa. 
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7 KẾT QUẢ 

 

Các ống mẫu cấy bị đen hoặc bị kết tủa đen sau 24 giờ ủ đem cấy lên Baird-Parker Agar với Egg Yolk 

Tellurite (BM018) hoặc cấy lên đĩa môi trường được chuẩn bị Baird Parker RPF (BM067).  

Sau 48 giờ ủ, cấy tất cả các ống khác.  

Tất cả các đĩa được ủ 48 giờ ở 37 ° C.  

Sự xuất hiện các khuẩn lạc đặc trưng khẳng dịnh có sự hiện diện Staphylococci dương tính coagulase trong 

ống nghiệm. Tính số lượng có thể xảy ra nhất (MPN) hoặc sự hiện diện của vi sinh vật cụ thể. 

 

8 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

 

Môi trường dạng bột: bột màu hơi xám, chảy tự do, đồng nhất. 

Môi trường đã được chuẩn bị: dung dịch màu vàng, trong 

Phản ứng nuôi cấy đặc trưng của môi trường sau 48 giờ ủ trong diều kiện kỵ khí ở 37 °C (NF EN ISO 11133): 

 

Vi sinh vật Phát triển  

Staphylococcus aureus   WDCM 00034 

 + Escherichia coli    WDCM 00013 

 

Escherichia coli    WDCM 00012 

≥ 10 khuẩn lạc đặc trưng 

 

 

ức chế 

 

 

9 BẢO QUẢN 

 

Môi trường dạng bột: 2-30 ° C 

Môi trường đổ sẵn ready-to-use (nồng độ đơn và đôi) trong ống: 2-8 °C 

- Hạn sử dụng được ghi trên nhãn. 

Môi trường cơ bản đã chuẩn bị  trong ống nghiệm (*) : 180 ngày ở 2-8 ° C 

Môi trường được chuẩn bị  hoàn chỉnh với tellurite (*) : sử dụng trong ngày chuẩn bị 

(*) Benchmark value được xác định theo điều kiện tiêu chuẩn, theo hướng dẫn của nhà sản xuất  

 

10 ĐÓNG GÓI 

 

Môi trường bột khô (không có potassium tellurite) : 

Chai 500 g.............................................................................................................................................BK159HA 

Môi trường cơ bản ready-to-use (không có potassium tellurite) : 

50 ống 10 mL (môi trường nồng độ đơn)...............................................................................................BM11008 

50 ống 10 mL (môi trường nồng độ đôi) ...............................................................................................BM11108 

American type Agar : 

Chai 500 g .............................................................................................................................................A1010HA 

European type Agar : 
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Chai 500 g...............................................................................................................................................A1012HA 

11 THAM KHẢO 

 

Giolitti, G., and Cantoni, C.. 1966. A medium for the isolation of staphylococci from foodstuffs. Journal of 

Applied Bacteriology, 29 : 395-398.  

NF EN ISO 6888-3. Juin 2003. Microbiologie des aliments. Méthode horizontale pour le dénombrement des 

staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces). Partie 3 : Recherche et méthode 

NPP pour les faibles nombres  

 

12 THÔNG TIN BỔ SUNG 

 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn được mô tả trong tài liệu 

này và có thể dễ bị sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo. 

 

Mã tài liệu: GIOLITTI & CANTONI_EN v9. 

Ngày tạo: 01-2004 

Cập nhật: 05-2016 

Nguồn gốc của bản sửa đổi: Bản cập nhật chung.  
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